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Long Biên, ngày 19 tháng 10 năm 2020


DANH SÁCH
HỌC SINH BIẾT BƠI VÀ CHƯA BIẾT BƠI
TRƯỜNG THCS LONG BIÊN

	STT
	LỚP
	TỔNG SỐ HS
	TỔNG SỐ HS  BIẾT BƠI
	TỔNG SỐ HS 
CHƯA BIẾT BƠI
	GHI CHÚ

	1
	6A1
	48
	36
	12
	

	2
	6A2
	49
	17
	32
	

	3
	6A3
	48
	24
	24
	

	4
	6A4
	48
	17
	31
	

	5
	6A5
	48
	29
	19
	

	6
	6A6
	46
	27
	19
	

	7
	7A1
	42
	21
	21
	

	8
	7A2
	39
	32
	7
	

	9
	7A3
	42
	30
	12
	

	10
	7A4
	40
	27
	13
	

	11
	7A5
	43
	31
	12
	

	12
	7A6
	34
	21
	13
	

	13
	7A7
	37
	16
	21
	

	14
	8A1
	43
	36
	7
	

	15
	8A2
	42
	30
	12
	

	16
	8A3
	40
	17
	23
	

	17
	8A4
	39
	16
	23
	

	18
	8A5
	40
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	19
	

	19
	8A6
	40
	33
	7
	

	20
	8A7
	39
	21
	18
	

	21
	9A
	43
	27
	16
	

	22
	9B
	44
	27
	17
	

	23
	9C
	41
	19
	22
	

	24
	9D
	37
	15
	22
	

	25
	9E
	36
	15
	21
	

	26
	9G
	38
	11
	27
	

	Tổng cộng
	1085
	615
	470
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